	Biểu số: 01/BCXD
	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(06 tháng, năm)
	Đơn vị báo cáo:……………………
Đơn vị nhận báo cáo:……………….


A. Công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng

	TT
	Danh mục
công trình
	Địa điểm
xây dựng
	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Giá trị trình thẩm tra
	Giá trị sau thẩm tra
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


B. Công tác thẩm định dự án
	TT
	
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	Tổng số dự án đã thẩm định
	Dự án
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Số lượng dự án đảm bảo đúng thời gian theo quy định
	Dự án
	

	
	Số lượng dự án không đảm bảo đúng thời gian theo quy định
	Dự án
	


C. Công tác thẩm định thiết kế cơ sở
	TT
	
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	Tổng số dự án đã được thẩm định thiết kế cơ sở
	Dự án
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Số lượng dự án đảm bảo đúng thời gian theo quy định
	Dự án
	

	
	Số lượng dự án không đảm bảo đúng thời gian theo quy định
	Dự án
	


	Biểu số: 02/BCXD
	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(06 tháng, năm)
	Đơn vị báo cáo:…………………

Đơn vị nhận báo cáo:……………


	TT
	Danh mục nguồn vốn,
công trình
	Địa điểm xây dựng
	Tổng mức đầu tư

(tỷ đồng)
	Đơn vị tư vấn thiết kế
	Đơn vị thi công
	Đơn vị tư vấn giám sát
	Đơn vị thẩm tra
	Thời gian KC - HT
	KH vốn

(tỷ đồng)
	Dự án đã
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết toán
	Thanh tra
	Kiểm toán
	

	A
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn vốn CT 30a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Công trình …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn vốn khác (nêu cụ thể)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Công trình B…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn vốn CT 30a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Công trình …..…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn vốn khác (nêu cụ thể)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Công trình …..…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Công trình chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn vốn CT 30a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Công trình ……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn vốn khác (nêu cụ thể)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Công trình ….…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biểu số: 03/BCXD
	QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(06 tháng, năm)
	Đơn vị báo cáo:

………………………

Đơn vị nhận báo cáo:

……………………….


A. Quản lý quy hoạch

	STT
	Tên giấy phép
	Diện tích
	Số lượng
	Địa điểm cấp
	Số, ngày, tháng, cấp
	Ghi chú

	1
	Cấp giấy phép quy hoạch
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	

	2
	Cấp chứng chỉ quy hoạch 
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	

	3
	Giới thiệu địa điểm
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	


B. Lập đồ án quy hoạch

	STT
	Tên đồ án
	Diện tích
	Địa điểm
	Giai đoạn quy hoạch
	Thời điểm phê duyệt
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	


	Biểu số: 04/BCXD
	CẤP CHỨNG CHỈ

 HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(06 tháng, năm)
	Đơn vị báo cáo:

………………………

Đơn vị nhận báo cáo:

……………………


	
	Đơn vị tính
	Mã số
	Số chứng chỉ

	1
	2
	3
	4

	Tổng số chứng chỉ hành nghề đã cấp
	Chứng chỉ
	01
	

	1.Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
	Chứng chỉ
	02
	

	Trong đó:
	
	
	

	Kiến trúc sư công trình
	Chứng chỉ
	03
	

	Kiến trúc sư quy hoạch
	Chứng chỉ
	04
	

	2. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư 
	Chứng chỉ
	05
	

	Trong đó:
	
	
	

	Dân dụng, công nghiệp
	Chứng chỉ
	06
	

	Giao thông
	Chứng chỉ
	07
	

	Thủy lợi
	Chứng chỉ
	08
	

	Khác
	Chứng chỉ
	09
	

	3. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
	Chứng chỉ
	10
	

	Trong đó:
	
	
	

	Cấp cho Đại học
	Chứng chỉ
	11
	

	Cấp cho Trung cấp, Cao đẳng
	Chứng chỉ
	12
	


	Biểu số: 05/BCXD
	BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(06 tháng, năm)
	Đơn vị báo cáo:

………………………

Đơn vị nhận báo cáo:

……………………….


	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Tổng số công trình xây dựng
	Công trình
	

	
	Trong đó:
	
	

	1
	Số công trình đang sử dụng phải lập quy trình bảo trì
	Công trình
	

	2
	Số công trình đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì
	Công trình
	

	3
	Số công trình phải xử lý do hết tuổi thọ thiết kế có nhu cầu tiếp tục sử dụng
	Công trình
	

	4
	Số công trình phải xử lý do có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng
	Công trình
	

	5
	Số công trình thực hiện bảo trì
	Công trình
	

	6
	Kiểm tra công tác bảo trì
	Công trình
	


	Biểu số: 06/BCXD
	CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(06 tháng, năm)
	Đơn vị báo cáo:

……………………

Đơn vị nhận báo cáo:

……………………


	TT
	Tên dự án và chủ đầu tư
	Số hiệu GP cấp cho nhà thầu , ngày cấp
	Tên nhà thầu nước ngoài, quốc tịch, địa chỉ, vốn pháp định, vai trò nhận thầu - công việc nhận thầu và giá trị hợp đồng
	Tên nhà thầu Việt Nam liên danh nhận thầu, hoặc làm thầu phụ và giá trị nhận thầu (nếu có)
	Thời gian thực hiện thầu
	Tình hình thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


